
1 2041090015 Lê Viết Anh Nam Kinh 07/10/1992 Thanh Hóa ĐLVPH10TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Giỏi

2 2041090018 Hoàng Đình Linh Nam Kinh 12/6/1994 Thanh Hóa ĐLVPH10TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Giỏi

3 2041090019 Vũ Đức Long Nam Kinh 12/2/1992 Gia Lai ĐLVPH10TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Xuất sắc

4 2041090020 Phạm Công Tuấn Nam Kinh 06/5/1982 Thanh Hóa ĐLVPH10TĐ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Giỏi

5 2041100002 Bùi Thị Hà Nữ Mường 23/9/1990 Hòa Bình ĐLVPH10QM
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Giỏi

6 2041110008 Nguyễn Hoàng Anh Nam Kinh 1/9/1994 Ninh Bình ĐLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

7 2041110009 Lê Văn Hưng Nam Kinh 19/8/1979 Thanh Hóa ĐLVPH10QĐ Quản lý đất đai Giỏi

8 2041110011 Nguyễn Thị Liên Nữ Kinh 05/10/1985 Thanh Hóa ĐLVPH10QĐ Quản lý đất đai Giỏi

9 2041110061 Đỗ Việt Anh Nam Kinh 11/12/1995 Thanh Hóa ĐLVPH10QĐ1 Quản lý đất đai Khá

10 2041110069 Hoàng Sỹ Nam Nam Kinh 24/10/1984 Thanh Hóa ĐLVPH10QĐ1 Quản lý đất đai Khá

11 2041110065 Đinh Văn Tập Nam Kinh 10/7/1986 Ninh Bình ĐLVPH10QĐ1 Quản lý đất đai Khá

12 2041110068 Nguyễn Xuân Tín Nam Kinh 27/10/1995 Nam Định ĐLVPH10QĐ1 Quản lý đất đai Xuất sắc

Cộng: 12
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